MA TRẬN ĐỀ THI MÔN TOÁN HỌC KÌ 2 LỚP 5
NĂM HỌC 2024- 2025
(M1: 40%; M2: 40%; M3: 20%): 12 câu (6 câu TN; 6 câu Tự luận)
	Phần
	Nội dung
	Số câu
	Tổng
	Mức độ 1
	Mức độ 2
	Mức độ 3

	
	
	Số điểm
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	I
	Số và chữ số (cấu tạo số, đọc, viết, so sánh, làm tròn STP)
	Số câu
	2
	2
	 
	
	 
	 
	1 

	
	
	Số điểm
	1,0
	1,0
	 
	
	 
	 
	 1

	II
	Các phép tính với STN, STP, PS, số đo thời gian.
	Số câu
	4
	 1
	 
	 
	1
	 
	1

	
	
	Số điểm
	4,5
	 0,5
	 
	 
	2
	 
	1

	III
	Các đơn vị đo lường: độ dài, khối lượng, diện tích, thể tích, thời gian; xác suất thống kê
	Số câu
	2
	1
	1
	 
	
	 
	 

	
	
	Số điểm
	1,5
	0,5
	1
	 
	
	 
	 

	IV
	Các bài toán về chu vi, diện tích, thể tích các hình đã học
	Số câu
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	
	

	V
	Giải toán có lời văn: Các dạng toán đã học, bài toán về tỉ số phần trăm, bài toán về chuyển động đều (có 1 chuyển động)
	Số câu
	2
	1
	 
	 
	1
	 
	

	
	
	Số điểm
	2,5
	0,5
	 
	 
	  2
	 
	

	 
	Cộng
	Số câu
	11
	6
	1
	0
	2
	0
	2

	
	
	Số điểm
	10,0
	3,0
	1
	0,0
	4,0
	0,0
	2,0

	
	
	Tỉ lệ
	100%
	40%
	40%
	20%

	
	
	
	
	
	
	





